
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số:  1457/ĐHTN-KHCN&MT 
              Thái Nguyên, ngày 06 tháng 11 năm 2012
	V/v kiểm tra định kỳ hoạt động KH&CN trong toàn Đại học năm 2012


Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên
Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2012, về nội dung kiểm tra định kỳ các hoạt động KH&CN, Đoàn kiểm tra của Đại học Thái Nguyên sẽ đến làm việc tại các đơn vị từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 11 năm 2012 (lịch làm việc với từng đơn vị có phụ lục gửi kèm). Để có số liệu cung cấp cho đoàn kiểm tra và là cơ sở giao dự toán kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2013, Đại học Thái Nguyên đề nghị các đơn vị lập báo cáo theo các nội dung sau:
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KH&CN 
1. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, gồm (1) đề tài độc lập; (2) dự án sản xuất thử nghiệm; (3) nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo nghị định thư ký với nước ngoài; (4) đề tài nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng; (5) đề tài thuộc các chương trình khoa học và công nghệ giao cho các Bộ/ngành).

2. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, gồm (1) nhiệm vụ bảo tồn lưu giữ quỹ gen; (2) chương trình KH&CN cấp Bộ; (3) đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ; (4) nhiệm vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo ngành; (5) dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ; (6) dự án sửa chữa xây dựng nhỏ; (7) dự án tăng cường năng lực nghiên cứu; (8) dự án thuộc chương trình giống, vật nuôi cây lâm nghiệp; (9) dự án nâng cao chất lượng tạp chí khoa học; (10) nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương; (10) các nhiệm vụ KH&CN giao trực tiếp khác.

3. Nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học, gồm các đề tài KH&CN cấp Đại học đang triển khai thực hiện.

4. Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, gồm có đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, hội nghị, hội thảo khoa học, và các hoạt động KH&CN khác của đơn vị.

Đơn vị lập báo cáo chung đánh giá việc thực hiện đề tài/dự án, nhiệm vụ KH&CN của đơn vị, lập danh sách các chủ nhiệm đề tài/dự án không hoàn thành nhiệm vụ năm 2012, đề xuất phương án giải quyết những vấn đề tồn tại, những vấn đề phát sinh, nêu các kiến nghị, đề xuất. 
Đối với từng đề tài/dự án/nhiệm vụ KH&CN, đơn vị lập báo cáo đầy đủ nội dung trong mẫu 1 và mẫu 2 gửi kèm, nêu rõ kết quả đạt được trong năm 2012, đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện, tình hình thanh quyết toán kinh phí đã cấp năm 2012, dự kiến khả năng hoàn thành, kết thúc nhiệm vụ, dự kiến thời gian đánh giá, nghiệm thu. Đối với những nội dung chưa hoàn thành so với kế hoạch đã phê duyệt cần nêu rõ nguyên nhân, đề xuất biện pháp giải quyết. 

Đối với những đề tài/nhiệm vụ từ những năm trước còn tồn đọng tính đến hết năm 2012, Đại học yêu cầu đơn vị báo cáo và đề xuất hướng xử lý.    

Báo cáo cần có chữ ký của Thủ trưởng đơn vị và đóng dấu theo đúng quy định.  

II. BÁO CÁO SỐ LIỆU
Đại học yêu cầu các đơn vị báo cáo Đại học nội dung yêu cầu trong các biểu kèm theo:
1. Danh sách giảng viên, nghiên cứu viên của đơn vị tính đến thời điểm báo cáo (theo Biểu 1). 

2. Danh sách nghiên cứu sinh đang được đào tạo tại đơn vị tính đến thời điểm báo cáo (Biểu 2).
3. Đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2010-2012 theo tiêu chuẩn và thang điểm tại Điều 7 Quy định tiêu chí giao nhiệm vụ và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ ban hành theo Quyết định số 1041/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Biểu 3).  Số liệu cần được cung cấp đầy đủ, chính xác; kết quả, hiệu quả hoạt động KH&CN cần có minh chứng, riêng bài báo khoa học lập theo Biểu số 4. 

Thời hạn nộp báo cáo và số liệu: Trước ngày 20 tháng 11 năm 2012, bản điện tử gửi theo địa chỉ email: Banqlkh.dhtn@moet.edu.vn.
Đại học yêu cầu các đơn vị nộp báo cáo đúng thời hạn quy định nêu trên. Đối với các đơn vị không có báo cáo hoặc không đầy đủ số liệu trong báo cáo thì Đại học không có cơ sở để giao kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2013. 
	Nơi nhận:

· Như kính gửi;

· Vụ KHCN&MT-Bộ GD&ĐT để b/c;

· Ban GĐ để b/c;

· Lưu VP, KHCN&MT.
	KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
PGS.TS. Nguyễn Hữu Công


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           
  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN


LỊCH LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN KIỂM TRA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI CÁC ĐƠN VỊ
Kiểm tra định kỳ hoạt động KH&CN toàn Đại học Thái Nguyên năm 2012
(Kèm theo Công văn số: 1457/ĐHTN-KHCN&MT, ngày06  tháng 10 năm 2012)
	TT
	Thời gian
	Đơn vị
	Thành phần

	1. 
	Ngày 23/11/2011

Cả ngày (sáng từ 8h -11h 30’, chiều 14h – 17h 30’) 
	- Trường Đại học Y Dược
	- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Giám đốc ĐHTN;  Đại diện Ban Giám hiệu; Phòng QLKH&QHQT; Kế toán trưởng; Các chủ nhiệm đề tài KHCN các cấp. 

	2. 
	Ngày 24/11/2011

(Buổi sáng từ 8h -11h 30’) 
	- Trường Đại học Công nghệ TT&TT 
	- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Giám đốc ĐHTN; Đại diện Ban Giám hiệu; Phòng QLKH&QHQT; Kế toán trưởng; Các chủ nhiệm đề tài KHCN các cấp. 

	3. 
	Ngày 24/11/2011

(Buổi chiều 14h – 17h 30’)
	- Khoa Ngoại ngữ
	- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Giám đốc ĐHTN;  Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa; Phòng QLKH&QHQT; Kế toán trưởng; Các chủ nhiệm đề tài KHCN các cấp. 

	4. 
	Ngày 25/11/2012

Cả ngày (sáng từ 8h -11h 30’, chiều 14h – 17h 30’)
	- Trường Đại học Khoa học
	- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Giám đốc ĐHTN;  Đại diện Ban Giám hiệu; Phòng QLKH&QHQT; Kế toán trưởng; Các chủ nhiệm đề tài KHCN các cấp. 

	5. 
	Ngày 27/11/2012

Cả ngày (sáng từ 8h -11h 30’, chiều 14h – 17h 30’)
	-  Trường Đại học Sư phạm

-  Viện NC Kinh tế & XHNV
	- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Giám đốc ĐHTN; Đại diện Ban Giám hiệu; Phòng QLKH&QHQT; Kế toán trưởng; Lãnh đạo viện và Các chủ nhiệm đề tài KHCN các cấp. 

	6. 
	Ngày 28/11/2012

Cả ngày (sáng từ 8h -11h 30’, chiều 14h – 17h 30’)
	-  Trường Đại học Nông Lâm

-  Viện Khoa học Sự sống
	- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Giám đốc ĐHTN; Đại diện Ban Giám hiệu; Phòng QLKH&QHQT; Kế toán trưởng; Lãnh đạo viện và Các chủ nhiệm đề tài KHCN các cấp. 

	7. 
	Ngày 29/11/2011

Cả ngày (sáng từ 8h -11h 30’, chiều 14h – 17h 30’) 
	- Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

- Viện NC PTCNC về KTCN
	- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Giám đốc ĐHTN; Đại diện Ban Giám hiệu; Phòng QLKH&QHQT; Kế toán trưởng; Các chủ nhiệm đề tài KHCN các cấp. 

	8. 
	Ngày 30/11/2011

(Buổi sáng:từ 8h -11h 30’) 
	- Trường Đại học Kinh tế & QTKD
	- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Giám đốc ĐHTN; Đại diện Ban Giám hiệu; Phòng QLKH&QHQT; Kế toán trưởng; Các chủ nhiệm đề tài KHCN các cấp. 

	9. 
	Ngày 30/11/2011

(Buổi chiều: 14h – 17h 30’) 
	- Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật
	- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Giám đốc ĐHTN; Đại diện Ban Giám hiệu; Phòng QLKH&QHQT; Kế toán trưởng; Các chủ nhiệm đề tài KHCN các cấp. 

	10. 
	Ngày 31/11/2011
(Buổi sáng:từ 8h -11h 30’)
	- Khoa Quốc tế - ĐHTN
	- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Giám đốc ĐHTN; Các chủ nhiệm đề tài KHCN các cấp. 


Mẫu 1: Kèm theo công văn số   1457/ĐHTN –KHCNMT, ngày 06 tháng 11 năm 2012
____________________________________________________________________

Đơn vị: ………….
BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC, CẤP BỘ NĂM 2012

	STT
	Tên nhiệm vụ/đề tài/dự án
cá nhân/ đơn vị chủ trì
	Tổng kinh phí/Kinh phí cấp đến năm 2012 (triệu đồng)
	Thời hạn thực hiện
	Nội dung, sản phẩm, kết quả, … theo thuyết minh hoặc đã được phê duyệt
	Nội dung, sản phẩm, kết quả, … đã thực hiện, đã đạt được
	Kế hoạch thực hiện tiếp theo
	Tự đánh giá, kiến nghị, đề xuất

	I
	Cấp Nhà nước

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Cấp Bộ

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 2: Kèm theo công văn số    1457/ĐHTN –KHCNMT, ngày 06 tháng 11 năm 2012
____________________________________________________________________

Đơn vị: ………….
BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2012 

	STT
	Tên đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở -

Cá nhân/bộ phận chủ trì
	Tổng kinh phí /Kinh phí cấp đến năm 2012 (triệu đồng)
	Thời hạn thực hiện
	Nội dung hoạt động, sản phẩm, kết quả, … theo thuyết minh hoặc đã được phê duyệt
	Nội dung, sản phẩm, kết quả, … đã thực hiện, đã đạt được
	Kế hoạch thực hiện tiếp theo
	Tự đánh giá, kiến nghị, đề xuất

	I
	Đề tài KH&CN cấp Đại học
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Hoạt động KH&CN khác
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


… ngày        tháng     năm 2012
       Thủ trưởng đơn vị

          (Ký, đóng dấu)
Mẫu 3: Kèm theo công văn số  1457/ĐHTN –KHCNMT, ngày 06 tháng 11 năm 2012
____________________________________________________________________

Đơn vị: ………….
BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ VÀ SINH VIÊN NĂM 2012 

	STT
	Tên đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở -

Cá nhân/bộ phận chủ trì
	Tổng kinh phí /Kinh phí cấp đến năm 2012 (triệu đồng)
	Thời hạn thực hiện
	Kết quả đánh giá, nghiệm thu

	I
	Đề tài KH&CN cấp cơ sở và sinh viên
	
	

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


… ngày        tháng     năm 2012
       Thủ trưởng đơn vị

          (Ký, đóng dấu)
Biểu 1: Kèm theo công văn số  1457/ĐHTN –KHCNMT, ngày 06 tháng 11 năm 2012
____________________________________________________________________

Đơn vị: ………….
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, NGHIÊN CỨU VIÊN 
(NĂM 2012)
	STT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Chuyên ngành

	
	
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	Tiến sỹ khoa học
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Cử nhân, kỹ sư
	Trình độ khác (ghi rõ)
	

	1
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	

	2
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng hợp: 
-     GS. TSKH: …..

· GS. TS: …….

· PGS. TSKH: ….

· PGS. TS: ….

· TSKH: ……..

· Tiến sỹ: …….

· Thạc sỹ: …….

· Kỹ sư, cử nhân: …….

· Trình độ khác: ……..

Ghi chú:   Chức danh khoa học, học vị đánh dấu x vào ô tương ứng, ghi rõ chuyên ngành

                  Biểu 1 lập bằng chương trình Exell để thuận tiện cho việc thống kê, kiểm tra.       
Biểu 2: Kèm theo công văn số    1457/ĐHTN –KHCNMT, ngày 06 tháng 11 năm 2012
__________________________________________________________________

Đơn vị: ………….
DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH ĐANG ĐÀO TẠO TẠI ĐƠN VỊ
(NĂM 2012)
	Số TT
	Họ và tên
	Thời gian đào tạo
(từ năm … đến năm …)
	Chuyên ngành
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	….
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Biểu 3: Kèm theo công văn số     1457/ĐHTN –KHCNMT, ngày 06 tháng 11 năm 2012
________________________________________________

Đơn vị: ………….
BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2010-2012
	STT
	Nội dung đánh giá
	Thang điểm tối đa
	Điểm tự đánh giá

	1
	Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động KH&CN đáp ứng mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo của ngành; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhiệm vụ của đơn vị 
	
	

	a
	Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN của năm thực hiện và xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN cho năm sau.
	5
	

	b
	Triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN được giao.
	5
	

	2
	Thực hiện đề xuất các nhiệm vụ cấp Nhà nước và kết quả tham gia tuyển chọn chủ trì các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước 
	
	

	a
	Thực hiện việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước
	5
	

	b
	Kết quả tham gia tuyển chọn chủ trì các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước.
	10
	

	3
	Hiệu quả hoạt động NCKH và phát triển công nghệ 
	
	

	a
	Bài báo công bố trên các tạp chí ở trong nước.  
	5
	

	b
	Bài báo công bố trên các tạp chí uy tín ở nước ngoài.  
	10
	

	4
	Các hoạt động NCKH và phát triển công nghệ gắn với đào tạo; hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học ở trong và ngoài nước và với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
	
	

	a
	Hoạt động KH&CN gắn với đào tạo cao học và nghiên cứu sinh
	5
	

	
	Chương trình nghiên cứu hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học khác ở trong nước.
	5
	

	b
	Chương trình nghiên cứu hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học khác ở nước ngoài.
	15
	

	5
	Đóng góp của hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho khoa học; phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước và cho đơn vị
	
	

	a
	Đóng góp của hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho khoa học; tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới. 
	10
	

	b
	Các hợp đồng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các cơ sở sản xuất kinh doanh; với các địa phương, doanh nghiệp, các tổng công ty.
	20
	

	c
	Đóng góp của hoạt động KH&CN vào nguồn lực của đơn vị.
	5
	

	
	CỘNG
	100
	


                                                                                         … ngày  …. tháng … năm 2012

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
Biểu 4: Kèm theo công văn số  1457/ĐHTN –KHCNMT, ngày 06 tháng 11 năm 2012
____________________________________________________________________

Đơn vị: ………….
THỐNG KÊ BÀI BÁO KHOA HỌC GIAI ĐOẠN 2010-2012

	STT
	Tên bài báo khoa học (1)
	Tên tác giả/đồng tác giả (2)
	Tên tạp chí (3)
	Năm xuất bản
	Ghi chú (4)

	I
	Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	II
	Bài báo đăng trên tạp chí trong nước
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


(1) Bao gồm cả bài đăng trong kỷ yếu hội thảo, hội nghị khoa học có giấy phép xuất bản.
(2) Ghi tất cả tác giả đứng tên của bài báo.                                                                                                

(3) Ghi tên nguyên bản (tên gốc) của tạp chí
, tên hội nghị, hội thảo khoa học.



           

(4) Thứ hạng của tạp chí (ví dụ: trong danh mục ISI, trong top bao nhiêu của ngà                                                   
Uy tín của hội nghị, hội thảo khoa học).







      

Biểu 6: Kèm theo công văn số  1457/ĐHTN –KHCNMT, ngày 06 tháng 11 năm 2012
____________________________________________________________________

Đơn vị: ………….
CÁC ĐỀ TÀI/CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN  PHỐI HỢP VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG, DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2012
	STT
	Tên đề tài/chương trình
	Thời gian thực hiện
	Địa phương, Doanh nghiệp phối hợp
	Kinh phí
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


Biểu 7: Kèm theo công văn số  1457/ĐHTN –KHCNMT, ngày 06 tháng 11 năm 2012
____________________________________________________________________

Đơn vị: ………….
CÁC ĐỀ TÀI/CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN  HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI HỰC HIỆN TRONG NĂM 2012
	STT
	Tên đề tài/chương trình
	Thời gian thực hiện
	Nước (quốc gia) phối hợp
	Kinh phí
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


1

